
BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG, QUẢN LÝ
Công trình: Trụ sở làm việc Công an xã Thụy Hùng thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn
(Kèm theo Thông báo số   141/TB-UBND ngày 01 /10/2026 của UBND xã Thụy Hùng)

Đơn vị: m2

STT Họ và tên Địa chỉ thường trú

Theo bản trích đo địa chính hiện trạng sử dụng đất năm 2026 Theo bản đồ địa chính năm 2012 Giấy tờ pháp lý

Ghi chúTrích lục bản
đồ địa chính Thửa số Diện tích

hiện trạng
Diện tích thu

hồi
Hành lang

hạn chế Loại đất Địa chỉ thửa đất Tờ bản
đồ số Tỷ lệ Thửa số Diện tích

thửa đất

Diện tích
tách, hợp

thửa

Diện tích thu
hồi

Diện tích
còn lại Loại đất Số phát hành

GCN
Số vào sổ

GCN
Chủ sử dụng

quản lý
Địa chỉ thường

trú

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

1

Hoàng Đức Tiệp đồng
sử dụng ông Hoàng

Đức Tin tranh chấp với
bà Hoàng Thị Tần

Thôn Đâng Van 26286 298-1 1744 RSX Đâng Van 01LN 1:10000 298 12.116 1744 BE 575079 CH00826 Hộ bà Hoàng Thị
Tần

2 Hoàng Thị Tần Thôn Đâng Van 26287 298-2 5015.1 RSX Đâng Van

01LN 1:10000 298 12,116

5015.1

RSX BE 575079 CH00826 Hộ bà Hoàng Thị
Tần

01LN 1:10000 301 8,032 ONT

01LN 1:10000 314 4,903 LUC

01LN 1:10000 306 10,915 RSN BE 575082 CH00288 Hộ ông Hoàng
Đức Sài

3 Hoàng Đức Quý Thôn Đâng Van 26295 12-1 2067.7 HNK Đâng Van

62 1:1000 4 1,468

2067.7

CLN

62 1:1000 8 2,406 CLN

62 1:1000 9 207 LUK

62 1:1000 10 231 LUK

62 1:1000 11 46 DGT

62 1:1000 12 654 LUK

62 1:1000 13 112 LUK

62 1:1000 15 134 HNK

4 Hoàng Đức Nội Thôn Đâng Van 26289 306-1 155.5 RSX Đâng Van 01LN 1:10000 306 10.915 155.5 RSX BE 575082 CH00288 Hộ ông Hoàng
Đức Sài

5
Hoàng Đức Long (Bô

Hoàng Đức Sài đã
chết)

Thôn Đâng Van 26290 306-2 66.2 RSX Đâng Van 01LN 1:10000 306 10.915 66.2 RSX BE 575083 CH00289 Hộ ông Hoàng
Đức Sài

6
Bế Thị Tiêu (Chồng
Hoàng Đức Vạn đã

chết)
Thôn Đâng Van 26292 9-1 381 HNK Đâng Van

62 1:1000 4 1.468

381 HNK
62 1:1000 8 2.406

62 1:1000 9 207

62 1:1000 10 231

7
Hộ ông Hoàng Đức

Thắng và bà Hoàng Thị
Xuyến

Thôn Đâng Van 26294 14-1 162.5 LUK Đâng Van 62 1:1000 14 315 162.5 LUK BE 759374 CH01993

Hộ ông Hoàng
Đức Thắng và bà

Hoàng Thị
Xuyến

8
Ông Hoàng Đức Tiệp

đồng sử dụng ông
Hoàng Đức Tin

Thôn Đâng Van

26291 4-1

2654.7 HNK

Đâng Van

62 1:1000 2 613

2654.7

62 1:1000 4 1468

62 1:1000 5 70

62 1:1000 6 113

62 1:1000 9 207

62 1:1000 8 2406

01LN 1:10000 301 8032
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26293 3 167.6 HNK 62 1:1000 2 168 167.6 HNK BO759371 CH01990

Hộ ông Hoàng
Đức Thắng và bà

Hoàng Thị
Xuyến

Tổng 12460,30 12460,30

8
Ông Hoàng Đức Tiệp

đồng sử dụng ông
Hoàng Đức Tin

Thôn Đâng Van Đâng Van
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